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Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam
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ThS. Nguyễn Tiến Đức, Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia

Phát triển từ thư viện truyền thống thành TVĐT đang là xu hướng tất yếu ở tất cả các nước. để xây dựng được
một TVĐT  theo đúng nghĩa, cần có một số quan điểm  thống nhất, có cách  tiếp cận đúng và    lựa chọn những
bước đi thích hợp. Trong bài báo này, chúng tôi luận bàn điều kiện để xây dựng TVĐT ở Việt Nam.

I. Tiếp cận xây dựng Thư viện điện tử

Để xây dựng TVĐT, chúng ta cần quan tâm nhiều vấn đề mà nổi bật là 4 khía cạnh chủ yếu: Cấu trúc của TVĐT;
Hạ tầng cơ sở kỹ thuật; Kho tư liệu số hoá; Các vấn đề bảo quản, khai thác và bản quyền.

Dưới đây sẽ điểm qua vấn đề 1, 2 và sau đó tập trung vào vấn đề thứ 3.

Cấu trúc của Thư viện điện tử

Các  TVĐT  đều  được  bố  trí  trên  “Giao  diện  web”,  trên  đó,  ngoài  những  vùng chung như: Giới thiệu về
cơ quan, về hệ thống, về  thư viện; Hướng dẫn sử dụng và các công cụ trợ giúp thì phần chủ yếu là nội dung,
tức là “Tài nguyên thông tin”.

Phần  thứ  nhất  của  “Tài  nguyên  thông  tin”  thông  thường  là  Danh  mục  chủ đề/Directory. Phần này được
cấu  trúc  theo  trình  tự  từ  chung  đến  riêng,  từ  tổng  quát  đến  chi  tiết,  từ  ngoài  vào  trong  theo  thứ  bậc,  ví  dụ:
Mảng/vấn đề lớn; Tiếp đó là các mục/vấn đề nhỏ;  Mỗi mục này lại chia nhỏ dần theo cấu trúc hình cây: Cây –
cành; Cành –nhánh to; Nhánh to –nhánh nhỏ; Nhánh nhỏ –nhánh nhỏ hơn... Cùng với các phân chia này là các
điểm liên kết: đảm bảo các mối quan hệ nhiều chiều giữa các nhánh cũng như giữa nhánh với các cành. Cách tổ
chức như  vậy nhằm tạo thuận tiện  cho người dùng trong khai thác thông tin. Thông thường trong  TVĐT các
xuất bản phẩm điện tử (tạp chí, bản tin, kỷ yếu ...) được bố trí sắp xếp theo kiểu này và để tìm kiếm tài liệu theo
chủ đề ta có thể  “ClickNháy” vào đề mục tương ứng tuần tự từ ngoài vào trong. Nếu muốn tìm/truy cập nhanh
tới tài liệu cần phải có sự hỗ trợ của Máy tìm tin/Search engine thông qua các Lệnh tìm cụ thể,....

Trong TVĐT còn có phần “Tài nguyên” thứ hai  quan trọng hơn, đó là các tổ hợp CSDL, biểu hiện Danh mục các
CSDL, thường được sắp xếp theo chủ đề hoặc theo vần chữ cái. Người dùng có thể tiếp cận tới các CSDL này
để khai  thác  thông tin  theo các cấp độ khác nhau:  từ  thư mục tới  toàn văn; khai  thác riêng rẽ  từng CSDL hay
khai thác theo Nhóm CSDL,.... Mức độ khai thác đến đâu tuỳ thuộc vào khả năng của hệ thống và đặc biệt là sự
cho phép của cơ quan chủ quản,  các lệ phí tương ứng.

Thành phần thứ 3 trong TVĐT là phần Liên kết tới các  nguồn  tài nguyên thông tin  bên ngoài. đây là thế mạnh
của TVĐT. Tuy nhiên, mức độ và khả năng liên kết đến đâu phụ thuộc vào sự hợp tác với các cơ quan khác và
việc khai thác các tầng thông tin số hoá đó cũng có những khác biệt. Chẳng hạn: có vùng/mảng thông tin được
khai thác tự do, miễn phí, nhưng có những vùng/CSDL phải có mật khẩu, phải trả tiền,....

Như vậy, TVĐT không chỉ có một hệ thống mà có thể gồm nhiều hệ khác nhau. Tuy nhiên, các tài nguyên thông
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tin, các CSDL đó liên kết được với nhau trong một chế độ phục vụ thống nhất. Tức là khi được yêu cầu, chúng
xuất hiện đối với người dùng như  thể   chúng   cùng    trong   một   hệ    thống.   để    tích   hợp   được   như   vậy, 
chúng    ta   phải   có   các chương  trình phần mềm hỗ  trợ, phải áp dụng các chuẩn nhất định  trong xử  lý,  trong
quản trị, trong trao đổi dữ liệu cũng như phải có các công cụ tìm kiếm (search engine), chuyển tải, lưu trữ thông
tin,....

Tóm lại, cấu trúc của TVĐT thực chất là cấu trúc của một Trang Web có liên kết đến các nguồn tin số hoá, trong
đó quan trọng nhất là các CSDL toàn văn, được tổ chức theo cấu trúc có khả năng đáp ứng cho việc khai thác
qua chế độ mạng online.

Vấn đề kỹ thuật, hạ tầng cơ sở và phần mềm TVĐT

Một TVĐT phải có hạ tầng cơ sở đủ mạnh, đó là:

    Mạng Intranet có tốc độ kết nối nhanh với INTERNET;

      Hệ thống máy chủ lớn thực hiện việc quản trị và các dịch vụ khác nhau: Máy chủ  Web,  Máy  chủ  FPT, 
Mail,  các  Máy  chủ  lưu,  bảo  trì  dữ  liệu;  Máy  chủ Firewall, Máy chủ cho các ứng dụng khác,....

    Hệ thống máy trạm để cập nhật, khai thác thông tin;

    Các thiết bị công nghệ chuyên dụng cho TVĐT: mã vạch, quản lý và in thẻ, máy quét, máy sao CD,....

Về phần mềm: đến nay, trên thế giới có nhiều phần mềm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển  TVĐT. Mỗi
phần mềm  đều  có những ưu, nhược điểm riêng nhưng thông  thường  một  phần  mềm  khả  dĩ  phải  có  các 
module  chính  của  thư  viện,  như:  Bổ sung; Biên mục; Quản lý Kho; Phục vụ bạn đọc; Mục lục trực tuyến;
Phân hệ lưu hành; Quản lý tài liệu điện tử; Truy hồi và trình bày thông tin; Mượn liên thư viện; Quản trị hệ thống.

Ngoài ra, để tổ chức TVĐT ta cũng cần có: Phần mềm Hệ thống: Hệ điều hành và Hệ quản trị các CSDL; Phần
mềm xuất bản điện tử, xuất bản CD/ROM.
 
Theo ước tính, để trang bị các thiết bị nêu trên cũng như có phần mềm TVĐT và tạo  lập  nội  dungTVĐT  ban 
đầu  ta   phải  đầu  tư  khoảng 57  tỷ VND,  thậm  chí  một  số người cho rằng ít nhất phải đầu tư 1 triệu USD
(16 tỷ VND) cho một TVĐT trung bình của một ngành/lĩnh vực.

II. Tạo lập và phát triển Kho tư liệu số hoá vấn đề trọng tâm trong xây dựng TVĐT
 
Phần quan trọng nhất trong TVĐT chính là Kho tư liệu số hoá của bản thân cơ quan thông tin/thư viện chủ quản.
Có 3 cách để tạo lập Kho này, đó là:

    Tự tiến hành số hoá nguồn tư liệu trên giấy của Thư viện. Tức là chuyển tài liệu hiện có sang dạng số bằng
phương pháp quét hay nhập  lại  thông  tin  từ bàn phím... đây  là hướng phải đầu  tư  lớn, đầu  tư  liên  tục và  tốn
kém thời gian, tiền của, công sức;

    Bổ sung/tích hợp nguồn tin điện tử thông qua việc mua, trao đổi tài liệu điện tử đang được xuất bản (bản tin,
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tạp chí điện tử, các chế bản điện tử  trước khi in ra trên giấy). Chúng ta đều biết: hầu hết các ấn phẩm hiện nay
đều vừa xuất bản trên giấy vừa tồn tại dưới dạng điện tử và nếu tận dụng được nguồn này, ta sẽ tiết kiệm được
nhiều công sức, thời gian;

       Xây  dựng  các    liên   kết    (tạo   khả  năng   truy   cập)   đến  các   nguồn   tài    liệu    trên  INTERNET, nhất  là 
nguồn của các cơ quan có cùng diện chuyên đề bao quát.

Tạo lập và phát triển Kho tài liệu số của riêng mỗi cơ quan thông tin/thư viện là vấn đề lớn nhất trong xây dựng
TVĐT. Công việc này đòi hỏi phải đầu tư lớn và liên tục. để làm tốt công việc này, các cơ quan xây dựng TVĐT
cần có cách tiếp cận hợp lý, khả thi và kinh tế. Cụ thể là:

1. Nhất thiết phải  lập kế hoạch sát sao và ưu tiên đầu tư cho việc thu thập, xử lý và số hoá nguồn tin cơ bản,
nguồn tin tiềm năng của riêng mình. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thậm chí phải triển khai mạnh trước khi bắt
tay vào xây dựng TVĐT.

Nếu không có sự đi trước này, khi ta xây dựng xong hạ tầng mạng và có các phần mềm Hệ thống, phần mềm
TVĐT đầy đủ   nhưng đến  lúc đó cơ quan vẫn không có hoặc có  rất  ít  tài  liệu số hoá của bản  thân chắc chắn
TVĐT đó không thể phát huy được hiệu quả;  và như vậy, không tương xứng với kinh phí đầu tư nhiều tỷ đồng
của Nhà nước.

Trong việc lựa chọn tài liệu để số hoá, ta phải ưu tiên các tài liệu đặc thù của thư viện, các tài liệu duy nhất và
có giá trị lâu dài để trao đổi, ví dụ: các tài liệu quý hiếm, các sưu tập có giá trị, không ở đâu có...; ưu tiên số hoá
trước hết đối với tài liệu chưa ở đâu số hoá, tài liệu tiếng hiếm, tiếng Việt,.... Song song với việc số hoá là việc
xây dựng các Siêu dữ liệu đối với từng tài liệu và cập nhật tài liệu đã được số hoá này vào CSDL tương ứng để
phục vụ kịp thời cũng như làm cơ sở cho việc xây dựng TVĐT sau này.

Ngoài ra, ta cũng cần quan tâm đến chất lượng của việc số hoá tài  liệu cũng như cần sao lưu đầy đủ, kịp thời
các tài  liệu số hoá đó để tránh rủi ro cũng như tránh phải  làm đi  làm lại (lãng phí công sức, tiền của). điều này
phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức, phụ thuộc vào cán bộ thực hiện cũng như thiết bị và quy trình số hoá.
 
2. Phải phối hợp,  tận dụng sản phẩm số hoá của các cơ quan  thông  tin/thư viện khác, nhất  là của những cơ
quan có cùng diện chuyên đề bao quát. Trên cơ sở đó mới   có  thể  tăng nhanh “nguồn tin” của mình,  tiết kiệm
được thời gian, công sức và tiền của.

III.  Tổ  chức  số  hoá  tài  liệu  trong  phạm  vi  quốc  gia  và  tiến  tới  Nền  Công nghiệp nội dung

Trong phạm  vi  quốc  gia,    Nhà  nước  cần  có  chiến   lược đầu  tư  và  triển  khai  kế hoạch tổng thể trong
việc số hoá đối với các nguồn tin quan trọng, có ý nghĩa lâu dài.

Xác lập chính sách ưu tiên số hoá

Theo chúng tôi, Nhà nước ta nên có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho việc số hoá đối với các tài liệu sau:

Về dạng tài liệu:
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    Văn bản quy phạm pháp luật;

    Báo cáo kết quả các nhiệm vụ KHCN (các đề tài/đề án các cấp);

    Tài liệu điều tra cơ bản, quy hoạch, bản đồ;

    Luận văn sau đại học;

    Tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học;

    Tài liệu tiêu chuẩn, quy phạm; Tài liệu sở hữu công nghiệp.

Về ngôn ngữ: ưu tiên số hoá tài liệu Hán nôm, tài liệu tiếng Việt. Hạn chế số hoá tài liệu tiếng Anh.

Về lĩnh vực: ưu tiên số hoá tài liệu KHCN những ngành mũi nhọn.

Xác lập  và hình thành  một mạng lưới các tổ chức số hoá tài liệu

Trong mạng lưới các cơ quan thông tin, thư viện cần có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc số
hoá tài liệu.

Nguyên tắc đầu tiên trong phân công là cơ quan nào có kho tư liệu chuyên môn hoá với số lượng tài liệu nhiều
nhất về lĩnh vực nào thì sẽ đảm nhận số hoá nguồn tư liệu về lĩnh vực đó và cơ quan này sẽ được Nhà nước
hỗ trợ trong việc số hoá.

Trên cơ sở phân công như vậy,  ta xác  lập được một mạng  lưới các  tổ chức số hoá  tài  liệu  trên quy mô  lớn,
hiện đại, bao quát hầu hết những dạng tài liệu, những nguồn tin quan trọng nhất, những tài liệu có giá trị lâu dài ở
tầm quốc gia. Từ đó hình  thành mạng  trao đổi  thông  tin  toàn quốc và  tạo điều kiện  thuận  lợi cho các cơ quan
TTTV trọng điểm trong xây dựng và phát triển TVĐT của mình.

Nghiên cứu, lựa chọn và xác lập những chuẩn, những quy định chung trong việc số hoá tài liệu

Trong mạng lưới các cơ quan TTTV tiến hành số hoá cần có những chuẩn cũng như các quy định thống nhất
đối với việc số hoá tài  liệu. Những chuẩn này được xác định trên cơ sở nghiên cứu  áp dụng chuẩn của nước
ngoài   vào điều kiện cụ  thể của Việt Nam. Mỗi cơ quan tham gia   mạng  lưới số hoá đều phải  tuân thủ nghiêm
ngặt những chuẩn này sao cho các  tài  liệu số hoá  luôn đảm bảo về mặt chất  lượng cũng như về  tiến độ  thời
gian; đồng thời chúng  được tổ chức trong các CSDL có cấu trúc tương hợp hoặc dễ dàng trong chuyển đổi. Có
như vậy, các tài liệu số hoá đó mới có thể phục vụ rộng rãi trong toàn mạng lưới và mang lại hiệu quả cao.

Tổ chức số hoá tài liệu ở quy mô công nghiệp

Hoạt  động  số  hoá  ở  quy  mô  lớn  được  gọi  là  “Ngành  công  nghiệp  nội  dung” (CNND). Theo định nghĩa
khái quát người ta coi CNND bao gồm: thu thập thông tin; phân tích nội dung để phân loại, lưu trong bộ nhớ hoặc
đưa lên mạng máy tính; bao gói thông  tin  thành  các  CSDL  (trên  CD,  DVD,  ổ  chứng  – HDD,  thiết  bị  lưu 
trữ  di  động (HDDRAM), nhân sao và cung cấp/bán các CSDL đó.
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Nhiều người cho rằng, CNND là một nhánh của CNTT, vì nó gắn với CNTT. Sản phẩm của CNND là sản phẩm
của CNTT, từ công nghiệp phần mềm, thu thập thông tin, xử   lý,    lưu  trữ  thông tin đến  cung cấp  thông tin. 
CNND  không chỉ   liên quan  đến  phần cứng, phần mềm mà còn liên quan đến các lĩnh vực khác như lưu trữ,
sản xuất các thiết bị lưu trữ (vật mang tin hiện đại).

Như vậy, nguyên vật liệu đầu vào của ngành CNND là thông tin và đầu ra cũng là thông tin. Nhưng thông tin đầu
ra  là CSDL,  là  thông  tin  có cấu  trúc,  có nội dung cụ  thể và được bán/cung cấp    cho những đối  tượng cụ  thể
nhằm phục vụ cho một/một số hoạt động KTXH nhất định.

Tuy nhiên, để xây dựng được một nền CNND ở tầm quốc gia cần phải:

    Có một hành lang pháp lý đủ mạnh để: một mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm kiếm,
xử lý, số hoá, bao gói, chuyển giao thông tin; mặt  khác,  bảo  vệ  thiết  thực  bản  quyền  tác  giả  đối  với  các 
CSDL cũng  như những thông tin mà các cá nhân, tổ chức sở hữu và tất nhiên là bảo đảm bí mật quốc gia;

    Có sự phối hợp chặt chẽ về mặt tổ chức, liên kết, phân công phân mảng giữa các cơ quan có hoạt động số
hoá tài liệu;

    Có  lực  lượng  cán  bộ  chuyên  trách  thu  thập,  số  hoá,  bao  gói  thông  tin  (lực lượng này không phải
chỉ là cán bộ thông tin, thư viện);

       Trang bị các thiết bị hiện đại cho các cơ sở tham gia số hoá: ví dụ các máy quét   chuyên  dụng  (nhanh, 
chất  lượng  cao,  quét  được  các  khổ  lớn,  màu  sắc đẹp...); các USB, các máy chủ sao lưu với dung lượng
lớn (hàng nghìn GB); các máy sao CD chuyên dụng,...

Chắc chắn rằng, nếu tổ chức tốt ở Việt Nam ta, các sản phẩm số hoá này sẽ có thị trường không phải chỉ trong
nước mà cả ở nước ngoài. Nền CNND sẽ hỗ trợ, cung cấp các nguồn tin số hoá cho các TVĐT và làm cho hoạt
động thông tin KHCN sôi động, hấp dẫn hơn, cán bộ thông tin sẽ có nhiều việc làm và thu nhập khá hơn.

Kết luận

Tiến  tới TVĐT  là  xu hướng  tất  yếu,  là mong muốn của mỗi  thư viện. Tuy nhiên, để có được một TVĐT hoạt
động có hiệu quả, phát huy được thế mạnh “thông tin đặc thù” của mình, cơ quan chủ quản cần có kế hoạch sát
thực, lựa chọn bước đi phù hợp. Trong xây dựng và phát triển TVĐT, việc tạo lập Kho tư liệu số hoá là nhiệm
vụ hàng đầu. Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi cơ quan chủ quản (cơ quan thông tin,  thư viện) phải có chương
trình thu thập, số hoá tài liệu và tạo lập các CSDL một cách đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là các CSDL toàn văn với
các tài liệu có giá trị lâu dài thuộc phạm vi bao quát của cơ quan.


